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nước Đông Á. Nghiên cứu thể loại từ

ự đối sánh với thể loại 

này ở Trung Quốc và các nước Đông Á khác là hướng mở, không những có thể góp 

phần làm sáng tỏ quy luật tiếp thu, kế thừa, sáng tạo của văn học dân tộc mà còn giúp 

nhìn nhận nền văn học quá khứ của dân tộc trong những tương quan rộng hơn.  
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Trong khi phân tích, giả
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như , , c, v.v… 

ệ  

Bản sắc (本色): hay bản sắc đương hàng (當行本色), chỉ đặc trưng âm nhạc, 

trữ tình, dụng điển… của từ, phân biệt với thơ ca. 
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Bi mĩ (悲美): cái bi trong từ, thiên về tình buồn, sử dụng nhiều từ

tâm trạng buồn, coi đó như một đặc trưng về cảm xúc và ngôn ngữ thể loại.  

Biến cách (變格): hay biến thể (變体), các thể thức khác ngoài chính thể. 

Biệt thị nhất gia (別是一家): quan niệm coi từ là thể loại phân biệt với thơ ca, 

ngang hàng với thơ ca. 

Cảnh giới (境界): hay cảnh giới nghệ thuật, vừa là ý cảnh, vừa là tâm cả

ẩm từ. 

Chính thể (正体): Một điệu từ có thể có nhiều dạng thức không hoàn toàn 

tương đồng. Chính thể, hay chính cách (正格 ạng thức cách luật chính thức 

(được xem là chuẩn thức) của một bài từ, được ghi nhận trong các sách về từ phổ, 

đồ phổ, từ luật. 

Chương pháp (章法): Trình tự triển khai một bài từ, bố cục tổng thể của một bài từ. 

Cô điệu (孤調): điệu thức chỉ được sử dụng một lần duy nhất trong từ sử. 

Cú thức (句式): kiểu câu trong từ. Trong từ sử dụng 11 kiểu câu, từ câu 1 chữ 

đến câu 11 chữ.  

Dĩ thi vi từ (以詩為詞): lấy thơ làm từ, chỉ việc sử dụng các thủ pháp nghệ 

thuật của thơ áp dụng sang lĩnh vực điền từ. 

Dĩ văn vi từ (以文為詞): lấy văn làm từ, chỉ việc áp dụng chất liệu, các thủ 

pháp của văn (văn ngôn) sang lĩnh vực điền từ. 

Diễm khoa (艷科): quan điểm coi từ là văn học giải trí trước chén dưới trăng 

(樽前月下-tôn tiền nguyệt hạ), ca đài vũ tạ (歌臺舞謝), coi trọng cái đẹp về ngôn từ, 

sự miêu tả nữ sắc, ợng nhân vậ từ. 
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Diễm mĩ (艷美): sự mô tả về nữ sắc, cảnh đẹp, lối chuộng dùng mĩ từ trong từ. 

Dụng sự (用事): cũng như dụng điển (用典), chỉ cách sử dụng điển tích, điển 

cố trong từ. 

Điền từ (填詞): cũng như tác từ, chỉ việc sáng tác theo thể loại từ, có thể là 

dựa vào nhạc phổ để điền lời, có thể là dựa vào khung cách luật (đồ phổ) hay trước 

tác của từ nhân đi trước để điền lời. 

Khuyết (闕 (trong trường hợp bài từ chỉ có một đoạ

 (trong trường hợp bài từ có nhiều đoạ  雙

調 - ,  三疊 - ). 

Lãnh cú (領句): hay lãnh cú tự (領句字), chỉ 1, 2, 3, hoặ ữ trong 

câu có vai trò dẫn khởi ý nghĩa của câu, hoặ ạn trong bài từ. 

(連章詞

. 

Mạn từ (慢詞): chỉ các bài từ dài. Trong luận án, khái niệm này dùng thông 

với khái niệm trường điệu (長調).  

Phân cương (分疆): hay thi từ phân cương (詩詞分疆), chỉ sự khác biệt giữa thơ 

và từ về thể thức, phạm vi đề tài, hình tượng nhân vật chính, các thủ pháp nghệ thuật… 

cùng thái độ coi thơ là mạnh mẽ, tao nhã, tôn quý… coi từ là thấp kém, ủy mị như: thi 

trang từ tục (詩莊詞俗), thi nhã từ tục (詩雅詞俗), thi tôn từ ti (詩尊詞卑)… 

Phiến (片): một đoạn trong một bài từ. Trong từ, phân chia theo phiến gồm 4 

loại: đơn phiến (單片, dùng thông với đơn điệu, gồm 1 đoạn), song phiến (雙片, 
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dùng thông với song điệu, chỉ các bài từ gồm 2 đoạn), tam điệp (三疊, chỉ các bài từ 

gồm 3 đoạn), tứ điệp (四疊, chỉ các bài từ gồm 4 đoạn).  

Quá phiến (過片): hay quá biến (過變), câu khởi đầu của đoạn thứ 2 trong 

một bài từ hai đoạn (song phiến), có nhiệm vụ thừa tiếp ý của đoạn trên dẫn khởi 

cho ý đoạn dưới. 

Thi hóa (詩化): chỉ sự ảnh hưởng của th

ến từ, khiến từ thi dư (詩餘) có xu hướng dịch chuyển về địa hạt của thơ. 

Tiểu đạo (小道): quan điểm cho từ là “cái đạo nhỏ nho”, bạc kĩ (薄技)… 

không coi trọng thể loại từ. 

Tiểu lệnh (小令), trung điệu (中調), trường điệu (長調): sự phân chia từ theo 

độ dài tác phẩm, theo quan điểm của Cố Tòng Kính (顧從敬) thời Minh trong Loại 

biên Thảo Đường thi dư (類編草堂詩餘): Tiểu lệnh gồm các bài từ dài 58 chữ trở 

xuống, trung điệu: từ 59 chữ đến 90 chữ; trường điệu: từ 91 chữ trở lên.  

Từ đề (詞題): nhan đề các bài từ, để khu biệt nội dung bài này với bài khác, 

nhất là các bài cùng điệu do cùng một tác giả sáng tác. 

Từ điệu (詞調): các điệu thức của từ, như: Nguyễn lang quy, Thập lục tự lệnh, 

Mãn đình phương, Như mộng lệnh… Từ điệu cho biết cách luật của các bài từ. 

Từ học (詞學): sử dụng theo hai hàm nghĩa: 1/ Chỉ thể loại từ nói chung, 2/ 

Chỉ những nghiên cứu về từ (như khởi nguyên của từ, từ nhạc, thể thức, từ luật…). 

Từ luật (詞律): tức âm luật, hoặc cách luật của từ. Trong luận án, khái niệm 

này về cơ bản dùng với hàm nghĩa là cách luật của từ. 


